
 

 

SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 
Số:         /TB-BVĐK 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2023 

THÔNG BÁO 

V/v: Mời cung cấp báo giá dịch vụ lắp đặt camera an ninh cổng ra vào và 

toà nhà B thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

 

Kính gửi:     Các đơn vị có năng lực cung cấp dịch vụ lắp đặt camera an ninh 

cơ quan 
 

Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 15/11/2023, của phòng Tổ chức – 

Hành chính. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu thực hiện lắp camera an ninh cơ 

quan, cụ thể như sau: 

(Có phụ lục danh mục kèm theo) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các nhà thầu có đủ năng lực 

thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên, gửi báo giá cho Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn. 

Thời gian nhận báo giá: Báo giá gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, trước 10 giờ, ngày 29/12/2023 trong giờ hành chính. 

Ghi chú:  

- Nhà thầu tham gia báo giá phải có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phù 

hợp với gói thầu nều trên; 

- Báo giá đã bao gồm thuế theo quy định và các chi phí khác, thời gian bảo 

hành 24 tháng. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên (Mời báo giá); 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp (Đăng tải trên trang TTĐT); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Sơn 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC 

 (Kèm theo thông báo số           /TB-BVĐK ngày       /       /2023 của BVĐK tỉnh) 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật ĐVT 
 Hãng, nước 

sản xuất  

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

I LẮP ĐẶT CAMERA TOÀ NHÀ B     

1 

Đầu ghi hình 

Nvr5232HS- 4K-AI 

32 kênh 

Đầu ghi hình 32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4K. 

Độ phân giải lên đến 

12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/720P/D1 

Băng thông đầu vào max 320Mpbs, hỗ trợ lên đến camera 12MP 

Hỗ trợ 2 ổ cứng lên đến 10TB, Onvif 2.4, cổng báo động Hỗ trợ 

xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động. 

Chiếc Trung Quốc 1  

2 

Camera IP 4MP 

công nghệ nén S265 

+ (Tích hợp Micro + 

Có màu ban đêm) 

Cảm biến CMOS 1/2,8 inch. Độ phân giải cao 4 

megapixel(2560×1440@20fps,) ống kính tiêu cự cố định độ 

phân giải cao 2,8mm là tùy chọn, bộ lọc kép ICR chuyển đổi, 2 

đèn hồng ngoại + 2 đèn ánh sáng trắng, hiệu quả 30m khoảng 

cách lấp đầy hồng ngoại, khoảng cách lấp đầy hiệu quả ánh sáng 

trắng 10m, MIC tích hợp, thu âm thanh vòm, chống nhiễu độ 

trung thực cao, hỗ trợ khuếch đại điện tử, lật ngang, lật dọc, lật 

video, triệt tiêu ánh sáng mạnh, bù đèn nền, xuyên sương mù, 

chuyển đổi chế độ ngày và đêm, màu sang đen, Cân bằng trắng, 

dải động rộng, làm mờ điện tử, giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Smart 

IR hỗ trợ HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, CGI, 

NTP, UDP hỗ trợ Onvif Profile S/T (dòng chính), Alibaba Cloud 

hỗ trợ nâng cấp đám mây để sử dụng trong nhà nhưng không hỗ 

trợ chống thấm ngoài trời, hỗ trợ cấp nguồn POE và cấp nguồn 

DC12V. Nhiệt độ làm việc: -30oC～60oC 

Chiếc Trung Quốc 32  



2 

 

3 

Thiết bị chuyển 

mạch huviron 10 

cổng POE  F-SP3-

8F2F-BL 

Cấu hình 8 cổng 10/100M (POE) RJ45 kèm 2 cổng Uplink 

10/100M RJ45 Công suất tối đa mỗi cổng 30W, tổng công suất 

120W. Nguồn cấp 220VAC Modul nguồn trong DC52V-2.3A 

Vỏ thép chống nhiễu, chuẩn 802.3 af/at Truyền tải dữ liệu tới 

250m 

Chiếc Trung Quốc 8  

4 
Ổ cứng SkyHawk 4 

TB  
 

Hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ 0°C – 70°C, xử lý 180TB 

khối lượng công việc 1 năm, gấp 3 lần khối lượng công việc của 

một ổ cứng máy tính để bàn.Hỗ trợ lên đến 64 camera.Chu kỳ 

tải/ dỡ tải: 300.000 .Bộ nhớ đệm: 64 MB. 

Chiếc Thái Lan 1  

5 
Dây tín hiệu camera 

huviron cat5e 

Lõi dây mạng: 8 sợi đồng 100% Cu, Kích thước lõi : 0.45mm, 

Vỏ nhựa bọc ngoài PVC nguyên sinh, màu trắng, Độ xoắn đạt 

tiêu chuẩn Quốc Tế, Quy cách đóng gói: 305m/cuộn 
Cuộn Việt Nam 4  

6 
Hạt mạng RJ45 

Cat5e Huviron 
Hạt mạng RJ45 Cat5e Huviron Cái Trung Quốc 100  

7 Ổ cắm điện Lioa 
Ổ cắm điện Lioa 6 ổ cắm, dài 3m, Tiết diện dây dẫn 2x0.75mm, 

Số lõi dây 02 Lõi 
Chiếc Việt Nam 8  

II LẮP ĐẶT CAMERA CỔNG RA VÀO BỆNH VIỆN     

8 

Đầu ghi hình camera 

IP 10 công nghệ nén 

UltraH265 

Đầu ghi hình: 8 kênh. Băng thông: 40bps. Chuẩn nén hình ảnh: 

Ultra 265, H.265, H.264. Ghi hình với độ phân giải: 

4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p. Xem trực tiếp/Xem lại. 

Kết nối mạng: Hỗ trợ 1 cổng 10/100M- Ethernet. Hỗ trợ đầu ra 

HDMI: 4K(3840x2160)/1920x1080p. Hỗ trợ đầu ra VGA: 

1920x1080p. Lưu trữ: 1 cổng SATA, hỗ trợ ổ cứng 6TB. Các 

chế độ hoạt động: Xem trực tiếp, Ghi hình, Xem lại, Sao lưu dữ 

liệu. Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, phát hiện xâm 

nhập, vượt qua đường kẻ, phát hiện âm thanh. Kích thước: 

205mm × 205mm × 42mm. Cân nặng: 1.3kg 

Chiếc   Trung Quốc  1  



3 

 

9 

Camera IP 4MP 

công nghệ nén 

S265+ (Tích hợp 

Micro + Có màu ban 

đêm) 

Cảm biến CMOS 1/2,8 inch. Độ phân giải cao 4 

megapixel(2560×1440@20fps,) ống kính tiêu cự cố định độ 

phân giải cao 2,8mm là tùy chọn, bộ lọc kép ICR chuyển đổi, 2 

đèn hồng ngoại + 2 đèn ánh sáng trắng, hiệu quả 30m khoảng 

cách lấp đầy hồng ngoại, khoảng cách lấp đầy hiệu quả ánh sáng 

trắng 10m, MIC tích hợp, thu âm thanh vòm, chống nhiễu độ 

trung thực cao, hỗ trợ khuếch đại điện tử, lật ngang, lật dọc, lật 

video, triệt tiêu ánh sáng mạnh, bù đèn nền , xuyên sương mù, 

chuyển đổi chế độ ngày và đêm, màu sang đen, Cân bằng trắng, 

dải động rộng, làm mờ điện tử, giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Smart 

IR hỗ trợ HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, CGI, 

NTP, UDPhỗ trợ Onvif Profile S/T (dòng chính), Alibaba Cloud 

hỗ trợ nâng cấp đám mây 

để sử dụng trong nhà nhưng không hỗ trợ chống thấm ngoài trời, 

hỗ trợ cấp nguồn POE và cấp nguồn DC12V. Nhiệt độ làm việc: 

-30oC～60oC 

Chiếc   Trung Quốc  5  

10 

Ổ cứng gắn trong 

Seagate SkyHawk 

2TB 

Ổ cứng gắn trong Seagate SkyHawk 2TB chuyên dụng cho 

Camera giám sát 
Chiếc   Trung Quốc  1  

11 
Dây cáp mạng Cat5e 

FTP 
Dây cáp mạng Cat5e FTP cường lực nhựa HDPE ngoài trời, lõi 

đồng 99,99% 
 Mét  Việt Nam 100  

12 

Thiết bị chuyển 

mạch Huviron 10 

port POE F-SP3-

8F2F-BL 

Thiết bị chuyển mạch Huviron 10 port POE F-SP3-8F2F-BL Chiếc   Trung Quốc  1  

13 Nhân công  
Nhân công Lắp đặt, cấu hình cài đặt hệ thống Switch, camera 

khu nhà B và cổng ra vào bệnh viện  
Công    15  
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